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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4812907680 NGUYỄN THỊ THÚY  AN  

2 4854514204 PHẠM VĂN HOÀNG  ANH  

3 4812904432 ĐẶNG THANH  BẢO  

4 4812909343 TRẦN CÁT NHÃ  ĐAN  

5 4854514206 TRƯƠNG PHẠM LINH  ĐAN  

6 4854514208 VÕ THỊ THU  HƯƠNG  

7 4804489813 ĐÀM GIA  KIỆT  

8 4812909381 TRẦN NGỌC THY  KHA  

9 4854514212 QUẢNG NGỌC AN  LÊ  

10 4812904443 LÊ THÙY  LINH  

11 4854514214 NGÔ THỊ TUYẾT  LOAN  

12 4812907701 NGUYỄN THỊ HOÀNG  MAI  

13 4854514217 TRẦN GIA  MINH  

14 4854514220 PHẠM THẢO  MY  

15 4854514222 PHÙNG NGỌC  MY  

16 4812909442 PHẠM THÚY  NGÂN  

17 4854514224 LÊ QUANG KHANG  NGUYÊN  

18 4854514225 PHẠM CHÁNH  NGUYÊN  

19 4854514227 PHẠM THẢO  NGUYÊN  

20 4854514229 NGÔ NGUYÊN TRÍ  NHÂN  

21 4854514230 LÊ BẢO  NHI  

22 4854514231 PHAN THẢO  NHI  

23 4854514232 NGUYỄN NGỌC  QUANG  

24 4854514233 PHẠM MINH  QUANG  

25 4812098302 LÊ VĂN  TÚ  

26 4854514234 VÕ THANH  THÁI  

27 4812098290 PHÙNG THỊ HIỀN  THẢO  

28 4854514236 LÊ NGUYỄN NGỌC  THIỆN  

29 4812907711 PHẠM MINH  THIỆN  

30 4854514237 TRẦN THỊ HUYỀN  THƯ  

31 4854514239 VŨ NGUYỄN MINH  THƯ  

32 4812907720 HUỲNH THỊ ĐOAN  TRANG  

33 4854514240 ĐẶNG THỊ NGỌC  TRÂM  

34 4854514241 NGUYỄN QUỲNH BẢO  TRÂN  

35 4854514243 HOÀNG MINH  TRÍ  

36 4812098311 PHẠM QUÝ ĐỨC  VIỆT  

37 4854514248 LÊ QUANG  VỸ  

38 4812098315 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG  XUÂN  

39 4854514250 ĐẶNG LÊ THIÊN  Ý  

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 
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